ĐỀ CƯƠNG HKI NĂM 2015-2016 (13CĐ)
Chương 1
Câu hỏi:

5/ Có người cho rằng, trong lĩnh vực chuyên môn không cần rèn luyện KNGT. Bạn nghĩ gì về ý kiến này?

7/ Những khẳng định sau đây đúng hay sai. Bạn hãy giải thích và cho ví dụ.

a. Những người nhiều lời là  những người không đáng tin cậy?

b. Nói nhiều không có nghĩa là giao tiếp giỏi?

c. Chỉ những người giao tiếp giỏi mới kinh doanh giỏi?

d. Con người không thể lớn khôn nếu không học hỏi kinh nghiệm của người khác?

Chương 2
Câu hỏi:

2/ Nhiễu là gì, các loại nhiễu, từ đây bạn cần lưu ý gì để tăng cường hiệu quả của truyền thông?

3/ Để tăng cường hiệu quả của quá trình truyền thông, người phát và người nhận cần lưu ý những vấn đề gì?
6/ vẽ sơ đồ cửa sổ giao tiếp joharry và giải thích các ô của nó. Để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong giao tiếp, bạn cần phải làm gì?

7/ Theo bạn, tại sao người ta không cởi mở?

Bài tập tình huống: 

3/ Một ông chủ cửa hàng đã nghĩ ra thủ thuật sau đây để bán lô quần áo ế ẩm của mình: ông huy động một số nhân viên từ các bộ phận khác đến xếp hàng trước cửa hàng để chờ mua hàng. Những nhân viên đã mua được hàng bước ra với vẻ mặt đầy phấn khởi. Người qua đường thấy vậy cũng dừng lại, tụ tập trước cửa hàng của ông mỗi lúc một đông. Người mua một bộ, người mua hai bộ. Bằng cách đó, chỉ trong một ngày, ông chủ đã bán hết lô hàng ế ẩm bấy lâu nay.
Hỏi thủ thuật mà ông chủ cửa hàng đã dùng ở trên biểu hiện hình thức nào của sự tác động, ảnh hưởng qua lại trong giao tiếp? Tại sao?

5/ Thời gian gần đây, giám đốc xí nghiệp, nhận thấy trong hoạt động của xí nghiệp có những bất ổn. Một vị trưởng phòng đã không báo cáo lên cho ông biết những sự việc xảy ra ở bộ phận của họ mà đúng ra họ phải báo cáo, đặc biệt là những đề xuất của một số kỹ sư, công nhân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ông giám đốc lo lắng, nếu không sớm khắc phục, tình trạng này sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp.
Theo anh chị, Giám đốc cần phải làm gì?

6/ Hai ngày trước, Ông P là Giám đốc xí nghiệp M6,  tham dự một cuộc họp với lãnh đạo tổng công ty. Tại cuộc họp đó, người ta đưa ra dự định sát nhập một xí nghiệp K, đang làm ăn thua lỗ nặng vào xí nghiệp M6. Vì đang chỉ là dự định, nên ông P chưa trao đổi thông tin này với ai, kể cả những thành viên khác trong ban giam đốc. Tuy nhiên, không hiểu lấy thông tin từ đâu mà một vài người trong xí nghiệp bắt đầu bàn tán. Ông P lo ngại rằng, nếu tin này lan rộng ra, công nhân sẽ không yên tâm sản xuất, do đó năng suất sẽ giảm, phế phẩm sẽ tăng.


Theo anh chị, P cần phải làm gì để ngăn chặn tình huống xấu nêu trên?  

Chương 3

Câu hỏi:

1/ Anh (chị) hãy trình bày những ưu và nhược điểm của lối nói thẳng? 

2/ Anh (chị) hãy trình bày những ưu và nhược điểm của lối nói ẩn ý?

6/ Lối nói nào được sử dụng trong mỗi trường hợp sau đây? Nó có đem lại hiệu quả giao tiếp không? Theo anh chị, sẽ nói như thế nào để đạt hiệu quả giao tiếp?
b. tại một nhà may; Khách hàng: theo cô, tôi mặc màu này trông có được không? ;

Chủ tiệm may: anh gầy như que củi ấy, mặc nó trông xấu lắm, mặc màu kia kìa.

c. Tại tòa soạn:   Cộng tác viên: bài viết của tôi thế nào?

Biên tập viên: bài của anh, nội dung phong phú, nhiều số liệu, nhưng chỉ tiếc là hơi dài.

11/Ý kiến sau đây đúng hay sai giải thích tại sao?

Trong kinh doanh, thà tuyển chọn một cô có trình độ học vấn sơ đẳng nhưng có nụ cười duyên, còn hơn một cô cử nhân mà có bộ mặt lạnh như tiền.
12/ “Bộ áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không có bộ áo, thì không phải thầy tu” 
Anh chị hiểu câu nói trên như thế nào? Từ đây anh (chị) cần lưu ý gì?

Bài tập tình huống:

1/ Anh (chị) là thư ký văn phòng của một công ty. Trước một cuộc thương lượng quan trọng với một đối tác mới, bên đối tác tặng anh (chị)  một món quà. Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào?
Chương 4

Câu hỏi:

1/ Nêu khái niệm và những đặc trưng cơ bản của phong cách giao tiếp.

6/ Những khẳng định sau đây đúng hay sai và giải thích:
a. Phong cách giao tiếp của một người càng ổn định thì càng dễ phân biệt người đó với người khác.

b. Dù ở mức độ nào, phong cách giao tiếp của một con người luôn vừa có tính ổn định, tính linh hoạt và tính chuẩn mực.

c. Tính linh hoạt và tính chuẩn mực của phong cách giao tiếp mâu thuẫn với nhau: Một con người thể hiện tính linh hoạt càng cao thì tính chuẩn mực càng kém và ngược lại.

d. Trong phong cách giao tiếp của mỗi một con người luôn có những nét của phong cách dân chủ, phong cách độc đoán và phong cách tự do.

Chương 5

Câu hỏi:

1/ Nêu những lợi ích của việc lắng nghe. Làm thế nào để lắng nghe có hiệu quả?

3/ Muốn thuyết trình có hiệu quả, anh (chị) cần lưu ý những gì?

Chương 6

Câu hỏi:

5/  Lời khen có ý nghĩa gì trong giao tiếp? Nêu những điểm cần lưu ý khi khen người khác?

6/ Người ta nói rằng ai cũng thích được khen. Anh (chị)  có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao? Từ đây anh (chị)  rút ra được gì cho bản thân mình?

7/ Mạnh Tử nói: “Người khen ta đó là bạn của ta, người phê bình ta đó là thầy của ta. Người thấy ta sai mà vẫn khen ta, đó là kẻ thù của ta”. Anh (chị) hiểu câu nói đó như thế nào, từ đây Anh (chị) cần lưu ý gì khi khen hoặc phê bình người khác?

8/ Phê bình trong giao tiếp có ý nghĩa gì? Nêu những điểm cần lưu ý khi phê bình người khác?

9/ Có người cho rằng phê bình người khác, không đem lại điều gì tốt đẹp, vì vậy một trong những nguyên tắc của họ trong giao tiếp là chỉ khen chứ không bao giờ phê bình. Anh (chị) có đồng ý với những người này không? Tại sao?

Bài tập tình huống: 

1/ T ra phố và nhìn thấy L- một trong số bạn hồi còn học phổ thông, T định cất tiếng chào, nhưng thấy L vẫn điềm nhiên, không có biểu hiện gì là sẵn sàng chào lại mình nên lại thôi. T nghĩ, nó không chào mình thì thôi, việc gì mình phải chào nó.

Anh (chị) có nhận xét gì về ứng xử của T trong tình huống nêu trên? Nêu cách ứng xử của Anh (chị) nếu là T.

7/ C là một nhân viên lắm lời, thường đưa chuyện của công ty ra bàn luận ngay cả những nơi công cộng đông người, chẳng hạn như ở quán ăn. Là một đồng nghiệp của C, Anh (chị) sẽ góp ý như thế nào, để C sửa thói quen không tốt đó.
Chương 10
Câu hỏi:

1/ Khi giao tiếp với cấp trên, anh (chị) cần lưu ý những gì?

2/ Những điều cần quan tâm khi giao tiếp với cấp dưới?
3/ Trình bày giao tiếp với các đồng nghiệp trong tổ chức?
6/ các nguyên tắc chung giao tiếp trong tổ chức là gì?
Bài tập tình huống:

3/ Khi sếp nói với anh (chị)  25/3 này nộp báo cáo kế hoạch sản xuất, vì quên do nhiều việc nên 20/3 sếp đã đòi báo cáo. Đương nhiên là anh (chị) chưa có. Sếp mắng bạn là đã hẹn 19/3 nộp báo cáo mà 20/3 vẫn chưa có. Anh (chị) ứng xử ra sao?

Chương 11

Câu hỏi:
5/Hiện nay trong xã hội, đặc biệt là lớp trẻ, có xu hướng bắt chước lối sống, phong cách giao tiếp của người phương Tây, chẳng hạn như ăn mặc, trang điểm, quan hệ, ứng xử… Ý kiến của anh (chị) về vấn đề này như thế nào?
Câu hỏi 1: Khi dự phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn hỏi: “Bạn có thể làm được những công việc gì trong công ty chúng tôi”       Bạn sẽ trả lời như thế nào để có hiệu quả giao tiếp?  (Trang 196)
Câu hỏi 2: Nếu vì một lý do tế nhị nào đó (không liên quan gì đến nghiệp vụ chuyên môn), bạn bị sa thải, trong trường hợp đó bạn sẽ ứng xử như thế nào?
Câu hỏi 3: Sau khi dự phỏng vấn xin việc xong, người phỏng vấn nói: “Chúc bạn may mắn lần sau”       Bạn sẽ ứng xử như thế nào để có hiệu quả giao tiếp?
Câu hỏi 4: Khi dự phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn hỏi: “Bạn đang làm công ty của chúng tôi với mức lương là 3 triệu, nếu có một công ty khác mời bạn về làm cho công ty đó với mức lương là 4,5 triệu, vậy bạn có bỏ công ty chúng tôi không?”
Anh (chị) sẽ trả lời như thế nào để đạt được hiệu quả giao tiếp cao? Tại sao anh (chị) trả lời như vậy?   
Câu hỏi 5: Giả sử, anh (chị) là giám đốc một công ty, trong cuộc họp anh (chị) bị một nhân viên phê bình, có việc phê bình đúng nhưng có việc phê bình không đúng. 
Anh (chị) sẽ xử lý như thế nào trước tình huống đó?
Câu hỏi 6: Nếu vì một lý do tế nhị nào đó (không liên quan gì đến nghiệp vụ chuyên môn), bạn bị sa thải, trong trường hợp đó bạn sẽ ứng xử như thế nào?
Câu 7: Nhân viên A cố gắng hoàn thành nhanh nhất nhiệm vụ được giao, nhưng chưa bao giờ được thủ trưởng quan tâm khen ngợi. 

· Nếu anh (chị) là A, anh chị sẽ xử sự như thế nào để có hiệu quả giao tiếp?
· Nếu anh (chị) là thủ trưởng, anh chị sẽ xử sự như thế nào để có hiệu quả giao tiếp? 
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